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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 07/6/2021
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	6721
	Đoàn Xuân Tuấn
	Đồng Hóa

	2 
	6722
	Cao Văn Bắc
	Phong Nha

	3 
	6723
	Nguyễn Trung Đức
	Quảng Phúc

	4 
	6724
	Đặng Quỳnh Trang
	Đức Ninh

	5 
	6725
	Nguyễn Long Nhật
	Bảo Ninh

	6 
	6726
	Phạm  Trung
	Quảng Lộc

	7 
	6727
	Lê Thu THủy
	Phong Nha

	8 
	6728
	Nguyễn Thị Xuân  Phương
	Thanh Thủy

	9 
	6729
	Nguyễn văn Bi
	An Ninh0

	10 
	6730
	Nguyễn Văn Đông
	Quảng Châu

	11 
	6732
	Trần Đức hùng
	Ngư Thủy

	12 
	6733
	Hoàng Văn NGọc
	Quảng Phú

	13 
	6734
	Lê Thanh Hoài
	Ngư Thủy

	14 
	6736
	Phan Huy Thanh
	Nhân Trạch

	15 
	6737
	Hoàng Ngọc Hàn
	Quảng Văn

	16 
	6738
	Nguyễn Quốc Toàn
	Thanh TRạch

	17 
	6739
	Nguyễn Văn Quang 
	Đức Trạch

	18 
	6740
	Đoàn Thị NHư Quỳnh
	Võ Ninh

	19 
	6741
	Đinh Sỹ Quốc
	Quy Đạt

	20 
	6742
	Nguyễn VĂn Quỳnh
	Quảng Sơn

	21 
	6744
	Lê thị Hằng
	Quảng Tiên

	22 
	6745
	Hà Phương anh
	Bắc Lý

	23 
	6784
	Nguyễn hữu tuấn
	Phong Thủy

	24 
	6783
	Nguyễn Xuân Hùng
	Cao Quảng

	25 
	6781
	Nguyễn Văn Hướng
	Xuân Trạch

	26 
	6780
	Hoàng duy Thành
	Phong Nha

	27 
	6779
	Lê Thị Nga
	Phù Hóa

	28 
	6778
	Lê Văn Phước Đại
	Liên Thủy

	29 
	6777
	Hoàng Bình Dương
	Quảng Hòa

	30 
	6776
	Lê Thị Phương Lan
	Lý Trạch

	31 
	6774
	Trần Thị Xuân
	Quảng Xuân

	32 
	6773
	Nguyễn Thị Nguyệt
	Quảng Minh

	33 
	6746
	Phạm Ngọc Khánh
	Tân Ninh

	34 
	6747
	Hà Duy Cường
	Mai Hóa

	35 
	6748
	Ngô Phi Cường
	Quảng Long

	36 
	6749
	Phạm Văn dũng
	Quảng Lộc

	37 
	6750
	Trần Mai Hoàn
	Quảng Thanh

	38 
	6751
	Đặng Văn Kỳ
	Quảng hưng

	39 
	6752
	Văn Nữ Như Huyền
	Việt Trung

	40 
	6753
	Nguyễn Thị THương
	Cảnh Dương

	41 
	6754
	Nguyễn Thị Năm
	Bắc LÝ

	42 
	6755
	Nguyễn Văn Sơn
	Liên Trạch

	43 
	6756
	Cao Văn Hoàng
	Thượng Hóa

	44 
	6757
	Lê Văn Hòa
	Bảo Ninh

	45 
	6758
	Trần thu Thủy
	Phong Hóa

	46 
	6759
	Hoàng Văn Thụ
	Xuân Ninh

	47 
	6760
	Phan Thị MỸ Hạnh
	Nam LÝ

	48 
	6761
	Trần Hồng Ngọc
	Liên thủy

	49 
	6762
	Nguyễn Văn Cảm
	Bắc Trạch

	50 
	6763
	Ngô Thị Hoài Thương
	Bắc Trạch

	51 
	6764
	Nguyễn duy Dũng
	Phú Trạch

	52 
	6765
	Nguyễn Văn Diệu
	Quảng Minh

	53 
	6766
	Phạm Thị Bình
	Quảng Lộc

	54 
	6767
	Lê thị Thanh Xuân
	Mai Thủy

	55 
	6768
	Nguyễn Tiến Dũng
	Đại Trạch

	56 
	6769
	Nguyễn Văn Nghĩa
	Thanh  Thủy

	57 
	6771
	Trần Đại Phước
	Đức Ninh

	58 
	6772
	Hoàng Việt Sang
	Quảng Thủy


